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PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2025
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Hiện nay, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm máy vi tính chủ, thiết bị, linh kiện máy vi tính và phụ kiện cho  Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Thông tin - Truyền thông và Thư viện, với thông tin cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trường Đại học Khoa học tự nhiên tiếp nhận báo giá theo hình thức:

· Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM. Số điện thoại: 028 38304094.   
· Nhận qua email: Lê Thị Đông Hòa, ltdhoa@hcmus.edu.vn / Zalo: 0983689755
2. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09h00 ngày 16 tháng 10 năm 2025 đến trước 09h00 ngày 23 tháng 10 năm 2025.

3. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 16 tháng 10 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1 
·  Yêu cầu hàng hóa mới 100% và sản xuất năm 2024 trở về sau
2. Điều khoản giao hàng: 
· Địa điểm cung cấp và lắp đặt: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên - số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP. HCM; Khu đô thị Đại học Quốc gia, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

· Hình thức: Bao gồm lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng 
3. Thời gian giao hàng và lắp đặt dự kiến: 60 ngày (bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định) kể từ ngày ký hợp đồng
4. Điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

· Tạm ứng: Không áp dụng.

· Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng
· Thời hạn thanh toán: trong vòng 60 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng
5. Điều khoản bảo hành/ khắc phục, sửa chữa:

· Địa điểm bảo hành: Tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường Chợ Quán, TP.HCM; Khu đô thị Đại học Quốc gia, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

· Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc đến khắc phục sửa chữa và thay thế vật tư - thiết bị, nhà thầu phải có cán bộ kỹ thuật đến hiện trường xem xét, đánh giá và có giải pháp thực hiện phù hợp.
· Sửa chữa hư hỏng một cách nhanh nhất (trong vòng 48 giờ) trừ các trường hợp bất khả kháng (xác định thực tế).
6. Thành phần hồ sơ báo giá:

· Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2.

· Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá.

· Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
7. Các thông tin khác:

· Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.

· Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu…

Trân trọng thông báo.

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ

(Đã ký)


Lê Thị Nga
PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Máy chủ lưu trữ
	R660xs
	Dell
	
	Malaysia
	Dell
	Máy chủ Dell PowerEdge R660xs
- 01 x PowerEdge R660xs
- 01 x 2.5" Chassis with up to 8 Hard Drives (SAS/SATA), 1 CPU, PERC 11
- 01 x Intel® Xeon® Gold 6526Y 2.8G, 16C/32T, 20GT/s, 37.5M Cache, Turbo, HT (195W) DDR5-5200
- 02 x 32GB RDIMM, 5600MT/s, Dual Rank
- 01 x  Front PERC H755 Front Load
- 03 x 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD
- 01 x Dual (1+1) Fully Redundant, Hot-Plug Power Supply, 800W MM (100-240Vac)
- 01 x PowerEdge R660xs Motherboard with Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM, MLK
- 01 x Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0
- 01 x LCD Bezel for x8 and x10 chassis
- 01 x OpenManage Enterprise Advanced
- 01 x iDRAC9 Enterprise 16G
- 01 x ProSupport and Next Business Day Onsite Service-ACDTS, 36 Month(s)
	Bộ
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tính năng và thông số kỹ thuật chi tiết của thiết bị:
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Loại thiết bị: 
- Thiết bị máy chủ rack, kích thước 1U, đồng bộ chính hãng
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Bộ vi xử lý: 
- Hỗ trợ đến 02 x Bộ vi xử lý Intel Xeon Scalable thế hệ 4 tối đa 32 nhân xử lý hoặc 02 bộ vi xử lý Intel Xeon Scalable thế hệ 5 tối đa 28 nhân xử lý
- Gắn sẵn: 01 x Intel® Xeon® Gold 6526Y 2.8G, 16C/32T, 20GT/s, 37.5M Cache, Turbo, HT (195W) DDR5-5200
- Yêu cầu chi tiết mỗi CPU:
   + Tốc độ: ≥ 2.8GHz
   + Số nhân (core): ≥ 16 core
   + Số luồng (thread): ≥ 32
   + Bộ nhớ đệm (cache): ≥ 37.5 MB
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Bộ nhớ RAM: 
- Khe cắm RAM: ≥ 16
- Hỗ trợ dung lượng RAM tối đa ≥ 1.5 TB
- Hỗ trợ ECC DDR5 DIMM, tốc độ tối đa 5200 MT/s (tốc độ thực tế phụ thuộc bộ vi xử lý)
- Gắn sẵn tối thiểu: 02 x 32GB RDIMM, 5600MT/s, Dual Rank
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Card điều khiển lưu trữ RAID Controller: 
- Card RAID với dung lượng Cache ≥ 8Gb
- Hỗ trợ các loại RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
- Tốc độ truyền dữ liệu: 12Gb/s
- Hỗ trợ dĩa cứng Self-Encrypting Disks (SED) và giải pháp Secure Enterprise Key Manager (SEKM) (cần license tương ứng)
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ổ cứng: 
- Khe cắm ổ cứng: ≥ 8 x ổ cứng 2.5" SAS/SATA
- Gắn sẵn tối thiểu: 03 x 960GB 2.5" SSD
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kết nối mạng: 
- Hỗ trợ 1x OCP 3.0 và tương thích card mạng tốc độ 100GbE
- Có sẵn tối thiểu:
  + 2 x 1GbE LOM
  + 1 x Quad Port 1GbE , Base-T Adapter
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tính năng quản trị: 
- Module được xây dựng dựa theo khung chuẩn bảo mật SELinux giúp tăng cường tính năng bảo mật 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	- Có sẵn cổng RJ45 dành riêng cho out of band
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	- Hỗ trợ agent-free giúp quản lý máy chủ từ xa thông qua phần mềm quản trị: cập nhật firmware, driver, triển khai cài đặt hệ điều hành, giám sát tình trạng máy chủ, …
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	- Có khả năng hỗ trợ quản trị máy chủ thông qua kết nối bluetooth, thông qua ứng dụng di động có hệ điều hành iOS và Android.
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	- Hỗ trợ HTML5 truy cập vào virtual console, RESTful API Redfish
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	- Tùy chọn tích hợp LCD hiển thị thông số máy chủ ngay trên thân máy.
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	- Hệ thống quản trị tập trung cho phép quản lý tối đa 8000 thiết bị thông qua 01 instant
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	- Hỗ trợ tính năng "one-to-many" sẵn có trên mô-đun quản lý thiết bị, cho phép lập danh sách và giám sát nội bộ các máy chủ mà không cần phải cài đặt thêm phần mềm.
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	- Hệ thống quản trị tập trung hỗ trợ giám sát máy chủ bên thứ 3 (theo danh danh  sách có sẵn)
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	- Tùy chọn tích hợp hệ thống quản trị tập trung on-premise lên hệ thống giám sát cloud-native cùng hãng cung cấp, giúp giám sát chủ động (proactive), máy học (machine learning) và phân tích dự đoán (predictive analytics) các thiết bị như: máy chủ (server), lưu trữ (storage), thiết bị bảo vệ dữ liệu (data protection), hệ thống hạ tầng siêu hội tụ (HCI), thiết bị networking, nhằm đưa ra các quyết định nhanh chóng giúp đơn giản hóa việc quản lý cơ sở hạ tầng.
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tính năng bảo mật: 
- Cryptographically signed firmware
- Secure Boot
- Secure Erase
- Silicon Root of Trust
- TPM 1.2/2.0 FIPS, CC-TCG certified
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	- Two-factor authentication, RSA SecurID
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	- IP Blocking
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	- Secured Component Verification (Hardware integrity check)
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	- System Lockdown (yêu cầu license tương ứng)
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	- Security using TLS 1.3 over HTTPS
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	- Data at Rest Encryption (SEDs with local or external key mgmt)
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tản nhiệt: 
- Standard Fan X5
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nguồn: 
-  2 x nguồn ≥ 800W , hỗ trợ dự phòng và thay thế nóng
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Phụ kiện: 
- Mặt nạ bảo vệ 2U LCD Bezel
- Phụ kiện lắp đặt rack kèm Cable Arm
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Dịch vụ bảo hành chính hãng: 
- Thời gian bảo hành ≥ 3 năm.
- Tối thiểu 3 năm dịch vụ hỗ trợ và tư vấn trực tuyến 24x7 chính hãng.
- Hỗ trợ thay thế linh kiện (sau khi xác định được lỗi) tận nơi vào ngày làm việc tiếp theo (Mức bảo hành chuyên nghiệp của nhà sản xuất)
	 
	 

	2
	Phần mềm Microsoft
	 
	 
	 
	 
	 
	Phần mềm Microsoft
	 
	 

	 
	 
	Windows Server 2025 Standard 
	Windows Server 2025 Standard 
	 
	 
	Microsoft
	Windows Server 2025 Standard - 16 Core License Pack
	Bản quyền
	1

	 
	 
	Windows Server 2025 - 1 User CAL
	Windows Server 2025 - 1 User CAL
	 
	 
	Microsoft
	Windows Server 2025 - 1 User CAL
	Bản quyền
	5

	 
	 
	SQL Server 2022 Standard
	SQL Server 2022 Standard
	 
	 
	Microsoft
	SQL Server 2022 Standard Edition
	Bản quyền
	1

	 
	 
	SQL Server 2022 - 1 User CAL
	SQL Server 2022 - 1 User CAL
	 
	 
	Microsoft
	SQL Server 2022 - 1 User CAL
	Bản quyền
	5

	3
	Dịch vụ cài đặt
	 
	 
	 
	 
	 
	Dịch vụ cài đặt
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Dịch vụ giao hàng, lắp đặt và cài đặt máy chủ theo yêu cầu tận nơi sử dụng
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Dịch vụ cài đặt máy chủ:
Cài đặt, lắp đặt phần cứng thiết bị máy chủ
Cài đặt phân vùng ổ cứng
Cài đặt hệ điều hành, ảo hoá, cập nhật driver
Cài đặt cấu hình các tính năng nâng cao theo yêu cầu
Cài đặt tích hợp, tối ưu hệ thống 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Dịch vụ cài đặt phần mềm Micorosoft Windows Server 2025 Standard:
Cài đặt hệ điều hành Micorosoft Windows Server 2025 Standard
Cài đặt Driver và các dịch vụ, phần mềm theo yêu cầu
Cấu hình tối ưu hóa hệ thống
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Dịch vụ cài đặt phần mềm Microsoft SQL Server 2022 Standard:
Cài đặt phần mềm CSDL Microsoft SQL Server 2022 Standard
Khởi tạo các CSDL theo yêu cầu
Cài đặt quản trị và cấu hình tối ưu hóa hệ thống CSDL
Cấu hình các tính năng nâng cao theo yêu cầu
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Dịch vụ bảo hành tận nơi trong thời gian 03 năm (theo tiêu chuẩn của chính hãng sản xuất)
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Dịch vụ hỗ trợ tư vấn kỹ thuật và xử lý sự cố kỹ thuật trong thời gian 03 năm
	 
	 

	4
	Máy tính xách tay
	83LY004GVN
	Lenovo
	
	Trung quốc
	Lenovo
	Máy tính xách tay Lenovo Legion 5 - 15IRX10
	Cái
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Bộ xử lý: Intel® Core™ i7-14700HX, 20C (8P + 12E) / 28T, P-core 2.1 / 5.5GHz, E-core 1.5 / 3.9GHz, 33MB
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Bộ nhớ RAM: 2 x 12GB SO-DIMM DDR5-4800
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Bộ nhớ tối đa lên đến: 32GB, hỗ trợ 2 x DDR5 SO-DIMM, Dual Channel
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ổ đĩa cứng: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Khe cắm Storage: 2 x M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slots
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Màn hình: 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 1000nits (peak) / 500nits (typical) glossy, 100% DCI-P3, 165Hz, Dolby Vision®, DisplayHDR™ True Black 600.
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Card GPU: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 8GB GDDR7, Boost Clock 2347MHz, TGP 115W, 798 AI TOPS
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Camera: 5.0MP
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Loa: Bộ giải mã Realtek ALC3287, 2W x2 âm thanh của HARMAN, tối ưu hoá bởi Nahimic Audio
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Microphone: 2x, Array
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Giao tiếp mạng: Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pin: 80Wh.
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Bộ sạc: 245W Slim Tip (3-pin)
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Bàn phím và bàn rê chuột: bàn phím có đèn nền 24-Zone RGB, Touchpad đa điểm
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cổng kết nối:
- 2x USB-A (5Gbps)
- 1x USB-A (5Gbps), Luôn bật
- 1x USB-C với USB PD 65-100W và DP 2.1
- 1x USB-C với DisplayPort 1.4
- 1x HDMI 2.1, lên đến 8K/60Hz
- 1x giắc cắm kết hợp tai nghe / micrô (3.5 mm)
- 1x Ethernet (RJ-45)
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hệ điều hành: Windows 11 Home
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Bảo hành: 03 năm chính hãng sản xuất.
	 
	 

	5
	Màn hình di động
	MB169CK
	Asus
	
	Trung quốc
	Asus
	Màn hình di động USB ASUS ZenScreen MB169CK
	Cái
	1

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	Kích thước:15.6", 16:9, LED IPS, Anti-Glare
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	Độ phân giải:1920x1080
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	Độ sáng (Typ.): 250cd/㎡
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	Tỷ lệ Tương phản (Typ.): 800:1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	Màu hiển thị: 262K
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	Thời gian phản hồi: 5ms(GTG)
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	Tần số quét (tối đa): 60Hz
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	Hỗ trợ công nghệ: Công nghệ không để lại dấu trace free, Công nghệ SPLENDID, GamePlus, QuickFit, HDCP 1.4, DisplayWidget
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	Cổng kết nối: Mini HDMI x 1, USB-C x2
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	Hỗ trợ lỗ cắm chân máy tripod 1/4"
	 
	 

	6
	Bút trình chiếu không dây
	910-004864
	Logitech
	
	Trung quốc
	Logitech
	Bút trình chiếu không dây Logitech Spotlight
	Cái
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Điều khiển thuyết trình từ xa
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Làm nổi bật và phóng to trên màn hình với 3 chế độ trỏ cao cấp hoạt động trên nhiều môi trường thuyết trình: màn hình máy chiếu, TV, hội nghị video và các bố cục có nhiều màn hình:
- Chế độ Đánh dấu tạo ra hiệu ứng đèn rọi trên màn hình.
- Chế độ Phóng to đi cận cảnh vào chi tiết. 
- Chế độ Laze kỹ thuật số chỉ rõ thông tin một cách chính xác.
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công nghệ cảm biến:
- Cảm biến chuyển động
- Gia tốc kế 3D và Con quay hồi chuyển
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Pin:
- Tuổi thọ pin (có thể sạc lại): 3 tháng
- Dung lượng: Polyme Lithium có thể sạc lại, 85 mAh
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Khả năng kết nối
- Bluetooth Low Energy và kết nối không dây 2.4 GHz
- Phạm vi không dây: 30 m
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đèn chỉ báo LED : Pin và kết nối
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ứng dụng tùy chỉnh: Logi Options+ trên Windows và macOS
	 
	 

	7
	Bộ chuyển đổi
	15601
	Ugreen
	
	Trung quốc
	Ugreen 
	Bộ chuyển đổi USB-C Ugreen
	Cái
	1

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	Tính năng: Hub mở rộng USB-C sang HDMI, VGA, USB, SD/TF, Sạc PD, Lan
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	Đầu vào: USB Type-C
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	Đầu ra: HDMI 4K@30Hz, VGA 1080P, USB-A 3. x3, SD/TF, LAN 1Gbps,
	 
	 

	8
	Màn hình tương tác
	AID-B6525UHD
	Aikyo
	
	Việt Nam
	Aikyo
	Màn hình tương tác Aikyo AID-B6525UHD
	Cái
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kích thước màn hình: 65"
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kích thước hiển thị: 1429 x 804 (mm)
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công nghệ tấm nền: IPS
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Độ sáng: 380 cd/m²
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Độ tương phản: 5000:1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Độ phân giải: 3840 x 2160 (4K), tương thích 8K
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Góc nhìn (H/V): 178° / 178°
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hiển thị màu (Bit): 1.07 tỷ màu (10-bit)
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thời gian phản hồi: 4ms
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Màn hình kháng khuẩn, chống loá
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công nghệ cảm ứng: IR (Hồng ngoại)
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Số lượng điểm chạm: 40 điểm chạm trên hệ điều hành Windows; 20 điểm chạm cho hệ điều hành Android
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Độ chính xác của cảm ứng: ≤ 2mm
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Độ phân giải cảm ứng: 32768 x 32768 pixel
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kết nối: 
- HDMI, TF, Earphone
- Cổng mạng: LAN (RJ45)
- Cổng điều khiển: RS232 in
- Wireless: 2.4GHz/5GHz, Bluetooth, Hotspot
- Cổng USB: USB-C, USB-A 2.0, USB-B
	 
	 

	9
	Khung treo di động
	AVA1800-70-1P
	North Bayou
	
	Trung quốc/
Việt Nam
	North Bayou
	Khung treo di động North Bayou AVA1800-70-1P
	Cái
	1

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	Chiều cao tối đa: 1650 mm
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	Tải trọng: 90 Kg
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	Chuẩn VESA: Từ 200x200 đến 800x500
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	Tương thích màn hình: 55 – 90 inch
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	Chất liệu: sắt SPCC sơn tĩnh điện
	 
	 

	10
	Tai nghe có dây 
	EH469
	DareU
	
	Trung quốc
	DareU
	Tai nghe DareU EH469
	Cái
	15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tai nghe Over Ear – RGB
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Driver: Φ50mm
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hiệu ứng: giả lập 7.1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kết nối: USB
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đệm tai: da mềm
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Headband: kim loại
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Frequency Range: 20Hz-20KHz
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Dây: 2.0m
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Trọng lượng: 280 +/- 10g
	 
	 

	11
	Chuột máy tính 
	B100
	Logitech
	
	Việt Nam
	Logitech
	Chuột máy tính có dây Logitech B100 
	Cái
	20

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	Cảm biến quang học, DPI (Tối thiểu / Tối đa): 1000±
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	Số nút: 3 (Nhấp chuột trái / phải, Nhấp chuột giữa)
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	Cuộn từng dòng; lăn quang học
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	Kết nối USB
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	Tương thích hệ điều hành: Windows, macOS và Linux, chứng nhận Chromebook
	 
	 

	12
	Ổ cứng lưu trữ SATA SSD
	WDS500G3B0A
	Western Digital
	
	Malaysia
	Western Digital
	Ổ cứng Western Digital SA510 500GB 2.5inch SATA III SSD
	Cái
	5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Loại ổ cứng: SSD 2.5" SATA III 6 Gb/s
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Dung lượng: 500GB
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tốc độ đọc/ghi: 560/510 MB/s
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IOPS đọc/ghi: 90K
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Độ bền: 200 TBW
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Độ tin cậy:  2.25M giờ
	 
	 

	13
	Ổ cứng lưu trữ M.2 SSD
	WDS500G3X0E
	Western Digital
	
	Malaysia
	Western Digital
	Ổ cứng máy Western Digital SN770 500GB NVMe M.2 SSD
	Cái
	5

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	Loại ổ cứng: SSD NVME M.2 2280 PCIe Gen4x4
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	Dung lượng: 500GB
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	Tốc độ đọc/ghi: 5000/4000 MB/s
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	IOPS đọc/ghi: 460K/800K IOPS
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	Độ bền: 300 TBW
	 
	 

	14
	Bộ nhớ máy vi tính
	8GB DDR4-2666
	Kingmax
	
	Đài Loan
	Kingmax
	Bộ nhớ máy vi tính Kingmax 8GB DDR4-2666
	Cái
	20

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	Bộ nhớ RAM dành cho máy tính để bàn
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	Dung lượng: 8GB
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	Chuẩn DDR4-2666
	 
	 

	15
	Máy tính xách tay 2-in-1
	Surface Pro 11
	Microsoft
	
	Việt Nam
	Microsoft
	Máy tính xách tay 2-in-1 Microsoft Surface Pro 11 (Không bao gồm phụ kiện bàn phím và bút)
	Cái
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Bộ xử lý: Snapdragon X Plus
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	NPU: Qualcomm Hexagon với 45 TOPS
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Bộ xử lý đồ họa: Qualcomm Adreno GPU
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Bộ nhớ RAM: 16GB LPDDR5x RAM
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ổ cứng: 512GB SSD
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Màn hình: 
- Kích thước 13” PixelSense Flow display, tỉ lệ 3:2
- Kính Corning Gorilla Glass 5
- Độ phân giải: 2880 x 1920 (267 PPI)
- Tần số quét: 120Hz, độ sáng 600 nits
- Cảm biến 10-point multi-touch
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Camera:
- Mặt trước: Quad HD Studio Camera
- Mặt sau: 10 MP Ultra HD
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cổng kết nối: 2 X USB-C/ USB 4 ports; Keyboard port; Connect port
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kết nối không dây: Wi-Fi 7; Bluetooth 5.4 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hệ điều hành: Windows 11 Home
	 
	 

	16
	Máy in Laser 
	2Z610A
	HP
	
	Philippines
	HP
	Máy in HP LaserJet Pro 4003dw
	Cái
	1

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	Công nghệ in: Laser
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	Màn hình hiển thị LCD 2 dòng
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	Tốc độ in: 40 ppm
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	Khổ giấy: A4
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	Độ phân giải: 1200 x 1200 dpi
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	Bộ nhớ chuẩn: 256MB
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	Bộ xử lý CPU: 1200 MHz
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	In đảo mặt: Có
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	Kết nối: 1 USB 2.0 tốc độ cao; 1 host USB; 10/100/1000BASE-T; 802.11b/g/n /2.4/5 GHZ Wi-Fi radio + Bluetooth; 802.3az(EEE)
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	Công suất in hàng tháng: 80,000 trang A4
	 
	 

	17
	Bộ chuyển đổi USB-C
	15596
	Ugreen
	
	Trung quốc
	Ugreen
	Hub chuyển đổi USB-C Ugreen
	Cái
	2

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	Đầu vào: USB Type-C
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	Đầu ra: HDMI 4K30Hz, USB-A x3 5Gbps, Charging PD 100W
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	Chất liệu: vỏ nhôm
	 
	 

	18
	Cáp HDMI 5m
	10109
	Ugreen
	
	Trung quốc
	Ugreen
	Cáp HDMI 5m Ugreen 10109
	Sợi
	5

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	Chuẩn HDMI 2.0 hỗ trợ 4K
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	Chiều dài: 5m
	 
	 

	19
	Camera giám sát
	CS-H90-R100-8H44WKFL
	Ezviz
	
	Trung quốc
	Ezviz
	Camera Ezviz H90 Dual 2K⁺
	Cái
	6

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Camera Wi-Fi kép với 2K+ & 2K+ Dual Lenses, cho góc nhìn toàn cảnh 360°
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cảm biến: 1/3" Progressive Scan CMOS
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Màn trập: Self-adaptive shutter
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ống kính:
- Lens trên: 2.8mm @ F1.6, Field of view : Diagonal 110°, Horizontal 96°, Vertical 54° 
- Lens dưới: 6mm @ F1.6, Field of view : Diagonal 60°, Horizontal 52°, Vertical 28°
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Góc PT:
- Lens trên: Pan: 220°, Tilt: 10°
- Lens dưới: Pan: 324°, Tilt: 90°
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cường độ ánh sáng tối thiểu:
- 0,5 Lux @ (F1.6, AGC ON)
- 0 Lux có hồng ngoại
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Bộ lọc IR-cut có công tắc tự động
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Giảm nhiễu kỹ thuật số: DNR 3D
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hỗ trợ 3D DNR, Digital WDR
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tầm nhìn ban đêm với IR: 30 m
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Độ phân giải tối đa: 2K+ (2560 × 1440)
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nén video: H.265/H.264
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tốc độ bit video: Quad HD; Full HD; Standard adaptive bit rate
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kết nối:
- Wi-Fi IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
- Cổng mạng có dây: RJ45 × 1 (10M / 100M Adaptive Ethernet Port)
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hỗ trợ thẻ nhớ microSD (tối đa 512 GB)
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thiết kế chống chịu thời tiết, chuẩn IP65
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	Điều khoản thương mại:

· Thời hạn hiệu lực của báo giá :
· Thời gian giao hàng : 

· Điều khoản thanh toán :

· Điều khoản bảo hành: 
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